
ỦY BAN NHÂN DÂN PHỤ LỤC
ĐẶC KHU LÝ SƠN

THỐNG KÊ NHU CẦU BỔ SUNG BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN ĐẾN NĂM HỌC 2030-2031        

(Kèm theo Công văn số:  2444    /UBND ngày  29/10/2025 của UBND đặc khu Lý Sơn)
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I. MẦM NON 42 88 103 0 42 42 42 42 42 42 88 90 90 90 90 90 0 2 0 0 0 0

Trường MN An Vĩnh 18 38 43 0 18 18 18 18 18 18 38 38 38 38 38 38 0 0 0 0 0 0

Trường MN An Hải 12 25 30 0 12 12 12 12 12 12 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0

Trường MN Lý Sơn 12 25 30 0 12 12 12 12 12 12 25 27 27 27 27 27 0 2 0 0 0 0

II. TIỂU HỌC 64 99 118 1 64 65 65 65 65 66 97 98 98 98 98 99 1 1 0 0 0 1

Trường Tiểu học số I An
Vĩnh 21 31 37 0 21 21 21 21 21 21 32 32 32 32 32 32 1 0 0 0 0 0

Trường Tiểu học số II An
Vĩnh 19 31 38 1 19 19 19 19 19 19 29 29 29 29 29 29 0 0 0 0 0 0

Trường Tiểu học An Hải 24 37 43 0 24 25 25 25 25 26 36 37 37 37 37 38 0 1 0 0 0 1

III. THCS 40 81 93 0 40 42 41 41 40 40 78 81 80 80 80 78 0 3 0 0 0 0

Trường THCS An Vĩnh 24 45 51
0

24 26 25 25 24 24 46 49 48 48 48 46 0 3 0 0 0 0
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Trường THCS An Hải 16 36 42 0 16 16 16 16 16 16 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0

TỔNG (I+II+III+IV)
146 268 314 1 146 149 148 148 147 148 263 269 268 268 268 267 1 6 0 0 0 1

* Số liệu cột (2), (3), (4), (5) là số liệu tính đến thời điểm 31/12/2025

Ghí chú:
1. Cột số (3)  (số giáo viên biên chế hiện có của cấp TH, THCS tính luôn cả tổng phụ trách đội).
2. Cột (12), (13), (14), (15), (16), (17) là số giáo viên cần có theo định mức riêng cấp TH và THCS
không tính giáo viên phụ trách đội.
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